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Trong vòng hơn 15 năm qua, quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế toàn cầu đã giúp Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu nông sản, đóng góp vào tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp. Giai đoạn 1995-2003, xuất khẩu gạo tăng hơn 2,7 lần lên mức 4,2 triệu tấn, cà phê tăng 2,6 lần lên mức 650 ngàn tấn, cao su tăng hơn 3 lần lên mức 450 ngàn tấn. Các ngành hàng gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su…không phát triển mạnh như ngày hôm nay nếu không tiếp cận được với thị trường quốc tế. 

Việc tham gia thị trường khu vực và quốc tế đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, và qua đó ảnh mạnh đến kinh tế của toàn xã hội. Một mặt, gia nhập các tổ chức kinh tế và tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương tạo cơ hội cho Việt Nam phát huy lợi thế so sánh, giải quyết được trở ngại lớn nhất đang cản trở sản xuất nông nghiệp phát triển là sự hạn chế thị trường xuất khẩu. Mặt khác, hội nhập đồng nghĩa với mở cửa, trong hoàn cảnh trình độ sản xuất nông nghiệp còn thấp kém, công nghiệp chế biến còn non trẻ, phải chấp nhận cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực là thách thức to lớn cho nông nghiệp Việt Nam. 

HỘI NHẬP WTO: CÁC KỊCH BẢN CHO TƯƠNG LAI

Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên ASEAN; 1998, thành viên APEC; năm 2000, ký Hiệp định Thương mại Việt Mỹ; hiện nay, đang đàm phán ra nhập WTO. Đàm phán của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới quốc tế đang bắt đầu. Xu thế tự do hoá thương mại hàng nông sản được thúc đẩy nhanh hơn. Bởi vậy, đàm phán của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp chắc chắn sẽ khó khăn do vừa phải đáp ứng các quy định hiện hành của WTO, vừa phải theo kịp xu thế của vòng đàm phán mới. 

Các kịch bản hội nhập WTO của Việt Nam (Mức tăng % đến năm 2020 so với năm gốc 2000).
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Ghi chú: 
- Kịch bản I: Giảm 50% hàng rào thuế



- Kịch bản II: Kịch bản I và tăng 2% vốn đầu tư nông nghiệp hàng năm.



- Kịch bản III: Kịch bản I và tăng trưởng 2% năng suất tổng thể

Nguồn: David Roland-Holst & Finn Tarp. 2003. Vietnam’s WTO accession and the agricultural sector: projections to 2020. 

Các kịch bản tính thử cho nền kinh tế Việt Nam cho thấy, nếu thực hiện theo các cam kết đệ trình lên WTO, giai đoạn 2000-2020 GDP sẽ tăng 94%, tiêu dùng tăng 61%, xuất khẩu tăng 88%, thu nhập nông thôn tăng 48% và thu nhập thành thị tăng 47%. Tuy nhiên mức tăng trưởng sẽ cao hơn nếu khu vực nông nghiệp được chú trọng đầu tư. Trong trường hợp đầu tư vào nông nghiệp cho phép tăng trưởng năng suất ở mức 2%/năm. GDP sẽ tăng 107% trong giai đoạn 2000-2020, đầu tư tăng 126%, xuất khẩu tăng 107%, thu nhập nông thôn tăng 63% và thu nhập thành thị tăng 61%. 

THÁCH THỨC Ở PHÍA TRƯỚC VÀ THỜI ĐIỂM CHO CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Theo bản đệ trình hội nhập WTO, Việt Nam sẽ giảm trung bình khoảng 50% thuế nhập khẩu với các mặt hàng, dẫn đến những thay đổi to lớn xuất phát từ phía cầu, tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

· Thứ nhất, hội nhập WTO sẽ mở cửa thị trường nội địa và minh bạch hoá thể chế sẽ dẫn đến hàng hoá từ bên ngoài tràn vào cạnh tranh gay gắt với sản xuất trong nước. 

· Thứ hai, kinh tế nội địa phát triển hơn, thu nhập của người dân tăng làm cơ cấu nhu cầu thay đổi theo hướng tăng tiêu thụ sản phẩm chế biến, chất lượng cao, an toàn trong khi giảm sản phẩm thô hoặc các sản phẩm cơ bản. Ví dụ, nhu cầu các sản phẩm thịt, sữa, thực phẩm chế biến, hoa quả sẽ tăng trong khi nhu cầu gạo, khoai sắn sẽ giảm tương đối.

Hai xu hướng này sẽ ảnh hưởng và quy định hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Nếu ngành nông nghiệp không thực hiện các điều chỉnh về thể chế, tổ chức mang tính tổng thể và các điều chỉnh chính sách, chiến lược quyết liệt sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình hội nhập. Bài học của Mêhicô trong hội nhập khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là kinh nghiệm đáng chú ý. Do Mêxicô định giá đồng nội tệ quá cao và không chuẩn bị tốt, khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, nên khi hội nhập hàng hoá Hoa Kỳ tràn vào xâm chiếm thị trường trong nước, làm phá sản hàng loạt ngành sản xuất nội địa. Một trong những ngành hàng chịu thua thiệt nhiều nhất là lúa gạo. Giai đoạn 1985-99, diện tích trồng lúa giảm từ 216 còn 83 ngàn ha, 30 ngàn nông dân phải bỏ nghề và 50% các nhà máy xay xát phải đóng cửa, nhập khẩu gạo tăng từ 165 ngàn tấn/năm lên 672 ngàn tấn/năm, trong đó 90% từ Hoa Kỳ. 

	Trước khi Mêxicô gia nhập NAFTA, nhà tỷ phú Ross Perot đã từng tuyên bố "tôi đang nghe thấy âm thanh một cú nuốt chửng lớn, nền sản xuất Mêhicô sẽ ăn tươi nuốt sống thị trường Mỹ". Ông cho rằng các sản phẩm của Mỹ sẽ bị mất sức cạnh tranh trước các đối thủ phương Nam. Thế nhưng do Mêhicô định giá đồng nội tệ quá cao, và không chuẩn bị tốt năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và ngành hàng trong nước. Nên khi hội nhập đã tạo điều kiện hàng hoá Mỹ tràn vào xâm chiếm thị trường nội địa, làm phá sản hàng loạt ngành sản xuất. Một trong những ngành hàng chịu thua thiệt nhiều nhất là lúa gạo. Kể từ khi tham gia NAFTA, diện tích trồng lúa của Mêhicô từ 216 ngàn ha năm 1985 đã giảm xuống còn 83 ngàn ha năm 1999, 30 ngàn nông dân phải bỏ nghề và 50% các nhà máy xay xát phải đóng cửa, nhập khẩu gạo tăng từ 165 ngàn tấn/năm lên 672 ngàn tấn/năm, trong đó 90% từ Mỹ. 




Tuy nhiên hội nhập cũng mở ra những cơ hội mới và việc chuẩn bị tốt các tiền đề để phat huy các cơ hội, thu lợi ích to lớn. Đã đến lúc phải kiên quyết tiến hành những điều chỉnh chiến lược để chuyển từ cung cách phát triển theo chiều rộng, thúc đẩy sản xuất sang phát triển theo chiều sâu, tạo nhu cầu thị trường làm động lực kéo sản xuất đi lên. Có thể nêu ra một vài gợi ý sau:

· Những kết quả của mô hình dự báo tăng trưởng cho thấy Việt Nam có thể thu lợi lớn hơn trong hội nhập WTO nếu chú ý đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Những khoản đầu tư vào nghiên cứu, khuyến nông sẽ giúp tăng năng suất nông nghiệp đáng kể. Tuy nhiên, đầu tư này chỉ phát huy hiệu quả khi ra quyết định sản xuất kinh doanh xuất phát từ tình hình thị trường. Như vậy, công tác dự báo, phân tích thị trường cần được đầu tư xứng đáng. Tín hiệu thị trường được xử lý tốt sẽ làm căn cứ tốt cho công tác quy hoạch, phân bổ vốn, lựa chọn đối tượng đầu tư và sau đó là đến công tác nghiên cứu, triển khai vào sản xuất.

· Ngành nông nghiệp nếu tiếp cận nguồn vốn nước ngoài (FDI) đáng kể sẽ có điều kiện phát triển vượt bậc. Vốn đầu tư còn bao gồm nguồn lợi vô hình như công nghệ mới, kỹ năng quản lý tiên tiến, kênh tiếp thị thuận lợi, làm chuyển biến cơ cấu sản xuất, thay đổi cách thức làm ăn. 

· Định hướng phát triển thị trường nên hướng dần vào khai thác các thị trường cao cấp. Quá trình hội nhập cho phép hàng Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế nhiều hơn và từng bước trưởng thành, chuyển dần từ xuất khẩu thô sang tinh, và vào được những thị trường có mức sống cao sẽ đem lại lợi ích ngày càng lớn hơn. 

· Điểm cuối cùng, và quan trọng nhất là phải khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển. Trong cuộc đấu sống còn khi hội nhập, vấn đề ai thắng không còn là vấn đề giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong nước, mà sẽ là giữa doanh nghiệp Việt Nam với bên ngoài, giữa doanh nghiệp nước ngoài đóng trên đất Việt Nam và doanh nghiệp bên ngoài. Sớm tạo môi trường bình đẳng, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đủ sức vươn ra thị trường quốc tế. Vươn lên đủ sức cạnh tranh là nhiệm vụ hàng đầu của nhà nước và nhân dân.
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Hội nhập đã phát huy lợi thế so sánh của nông nghiệp Việt Nam
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